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ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG

ĐẤT XÂY DỰNG CHỨC NĂNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, HỖN HỢP 

ĐẤT CÂY XANH VEN BIỂN

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT XÂY DỰNG CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐẤT TRỒNG TRỌT KHÁC (CÂY LÂU NĂM)

ĐẤT KÊNH RẠCH MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG

ĐẤT BÃI ĐÁ VEN BIỂN

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

RANH QUY HOẠCH

RANH PHÂN KHU 

ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NỘI

ĐẤT GIAO THÔNG HIỆN TRẠNG

CÂY XANH CÁCH LYCXCL

CÂY XANH VEN BIỂNCXB2

CÂY XANH CẢNH QUANCX6

CXB1 -

CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP

KHU HỖN HỢP VÀ DỊCH VỤ DU LỊCHK1.8K1.1 -

KHU DU LỊCHK2.7K2.1 -

CX1 -

SKC

RỪNG PHÒNG HỘRPH

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂMCLN6CLN1 -

KÊNH RẠCH, MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNGMNC

BÃI ĐÁ VEN BIỂNĐ3Ð1 -

TRẠM TIẾP SÓNGHT1

BẾN NGHIÊNG (PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG)HT2

CT NĂNG LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV LẠI SƠNHT3

HỒ CHỨA NƯỚC BÃI NHÀHT4

ONT1 ĐẤT Ở NÔNG THÔN- ONT14

OHT1 ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG- OHT8

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAIGD1

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰCYT

TRỤ SỞ ẤP BÃI NHÀ AHC1

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃQP

TMD1 KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ- TMD6

MIẾU BÀ CHÚA XỨTIN1

ĐÌNH THẦN HOÀNG NGUYỄN TRUNG TRỰCTIN2

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN (ĐIỂM CHÍNH)GD2

TRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠI SƠNGD3

THẤT CAO ĐÀITON

CHỢ BÃI NHÀCH

BƯU ĐIỆNBÐ

TRỤ SỞ CÔNG AN XÃHC2

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ GÓC RANH
Theo hệ tọa độ VN-2000

Số hiệu
điểm

Tọa độ
X Y

Cạnh (m)

1 1084195.094 516750.688
113.73

2 1084137.475 516848.747
127.22

3 1084029.197 516781.955
176.78

4 1083874.756 516695.946
82.69

5 1083811.858 516642.265
161.58

6 1083664.048 516576.995
26.21

7 1083650.718 516554.429
44.20

8 1083609.947 516571.495
22.50

9 1083601.259 516550.740
37.20

10 1083635.577 516536.375
159.07

11 1083543.913 516406.376
252.13

12 1083363.418 516230.330
147.05

13 1083321.818 516089.286
437.45

14 1083240.833 515659.393
86.32

15 1083238.701 515573.096
117.57

16 1083175.565 515473.919
128.49

17 1083145.780 515348.930
55.92

18 1083201.441 515343.603
177.36

19 1083176.558 515168.000
132.46

20 1083090.910 515066.953
271.10

21 1083007.122 514809.122
139.63

22 1083016.095 514669.785
71.37

23 1083067.920 514620.709
23.71

24 1083068.831 514597.013
39.94

Số hiệu
điểm

Tọa độ
X Y

Cạnh (m)

24 1083068.831 514597.013
39.94

25 1083106.305 514610.836
128.69

26 1083234.780 514618.184
400.59

27 1083494.214 514312.946
9.88

28 1083485.673 514307.983
100.47

29 1083537.263 514221.773
10.64

30 1083546.675 514226.735
56.73

31 1083573.618 514176.814
258.29

32 1083782.471 514328.789
356.66

33 1084106.389 514478.061
129.75

34 1084025.005 514579.114
205.94

35 1083930.875 514762.285
592.12

36 1083340.464 514807.262
134.50

37 1083242.728 514899.660
423.52

38 1083455.010 515266.132
203.30

39 1083335.340 515430.474
602.76

40 1083406.260 516029.049
131.58

41 1083529.236 516075.841
852.29

42 1084131.278 516679.122
29.31

43 1084124.421 516707.614
82.77

1 1084195.094 516750.688
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